          SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN ĐỒ SƠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn
2. Địa chỉ: Số 229 Lý Thánh Tông - Ngọc Xuyên - Đồ Sơn - Hải Phòng
Điện thoại: 02253.861234      Email: Benhviendakhoadoson@gmail.com
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	
	KHOA KHÁM BỆNH- HỒI SỨC CẤP CỨU
	
	
	
	

	1
	TRẦN VĂN ĐÀN
	003613/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; chuyên khoa Mắt
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Quản lý điều hành, Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; chuyên khoa Mắt

	2
	NGUYỄN KHẮC SUYẾT
	001325/HP-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh nội tổng hợp
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Phó giám đốc, khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

	3
	ĐỖ VĂN CÔNG
	004880/HP- CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh nội khoa, Chuyên khoa răng hàm mặt
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Phó Giám đốc, 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Chuyên khoa Răng hàm mặt

	4
	ĐINH THỊ THÀNH BA
	006607/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa,
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	 Phó Giám đốc, 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

	5
	ĐINH XUÂN TOÀN
	001086/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng hợp; Chuyên khoa Nhi
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Trưởng khoa khám bệnh. tham gia khám bệnh chữa bệnh nội khoa, nhi khoa

	6
	ĐỒNG THỊ NGẮN
	004884/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Y sỹ, Nhân viên

	7
	ĐỖ MỸ LỆ
	004883/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh

	8
	NGUYỄN THỊ HUYỀN
	003617/HP-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Kỹ thuật viên xét nghiệm

	9
	ĐOÀN VĂN ĐỒNG
	011168/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội.
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Phó khoa khám bệnh.Tham gia khám bệnh nội khoa

	10
	VŨ ANH TUẤN
	007552/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	8h / ngày( Sáng từ 7h -11h30;)
5 ngày/ tuần (Từ sáng thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Bác sỹ, Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

	11
	NGUYỄN THỊ THU THỦY
	003624/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	12
	HOÀNG THỊ HUYÊN
	000949/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	13
	LÊ VINH
	003628/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	14
	NGUYỄN THỊ NHẬT
	004882/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	15
	TRẦN MAI PHƯỢNG
	007238/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	16
	VŨ THẢO NGUYÊN
	006321/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	17
	NGUYỄN NGỌC ĐĨNH
	001513/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội Tổng hợp
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Bác sỹ khám và điều trị

	18
	VŨ THỊ THẢO
	003630/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	19
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	003631/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch 2,3,4,5,6 hàng tuần
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	20
	ĐÀO THỊ HOÀI


	007237/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	21
	ĐẶNG QUANG CẢNH
	010203/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	22
	NGUYỄN THỊ NHỤY
	003645/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Trưởng phòng Điều dưỡng

	
	KHOA NGOẠI SẢN CSSKSS

	
	
	
	

	023
	NGUYỄN VĂN QUẾ
	001742/HP- CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa sản- kế hoạch hóa gia đình; Ngoại khoa thông thường
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Phó giám đốc, Phụ trách khoa Ngoại sản

	24
	ĐINH THỊ THANH NHÃ
	010160/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	 Phó khoa Ngoại sản ,chăm sóc sk sinh sản

	25
	TRẦN NAM THÀNH
	003447HP-CCHN

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Phó phụ trách khoa Ngoại sản ,chăm sóc sk sinh sản

	26
	NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN
	011039/HP-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Phó Trưởng khoa Ngoại sản ,chăm sóc sk sinh sản

	27
	BÙI THỊ THƯỜNG
	004881/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Y sỹ, Nhân viên

	28
	HOÀNG THỊ MỴ ANH
	003644/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Điều dưỡng Trưởng khoa Ngoại sản




	29
	BÙI VĂN TRỌNG
	003615/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên, 
Điều dưỡng

	30
	NGÔ THỊ LƯƠNG
	003647/HP-CCHN
	Theo Thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch hộ sinh
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên, 
Điều dưỡng

	31
	PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
	009658/HP-CCHN
	Theo Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLB-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	32
	PHẠM THU HIỀN
	010183/HP-CCHN
	Theo Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLB-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên, Hộ sinh

	33
	NGHIÊM THỊ BĂNG
	010183/HP-CCHN
	Theo Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLB-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên, Hộ sinh

	34
	LƯU THỊ THU HUYỀN
	003622/HP-CCHN
	Theo Thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch hộ sinh
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên, 
Điều dưỡng

	
	KHOA NỘI NHI LÂY
	
	
	
	

	35
	LÊ THỊ HỒNG OANH
	009251/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Bác sỹ, Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

	
	
	1335/QĐ-SYT
	Khám bệnh, chữa bệnh các bệnh về mắt thông thường
	
	Khám bệnh, chữa bệnh các bệnh về mắt thông thường

	36
	HOÀNG GIA LIỄN
	003614/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa + Đọc phim XQ thường quy, Siêu âm tổng quát ổ bụng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Trưởng khoa, Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa + Đọc phim XQ thường quy, Siêu âm tổng quát ổ bụng

	37
	NGUYỄN VĂN CHUNG
	004888/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Y sỹ, Nhân viên

	38
	NGÔ THỊ TUYỂN
	003643/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Điều dưỡng Trưởng khoa Nội Nhi Lây

	39
	NGUYỄN HOÀNG
	004885/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	40
	HOÀNG THỊ BÉ
	004886/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	41
	NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN
	003621/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	42
	PHẠM THỊ TUYỀN
	003629/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	
	KHOA YHCT-PHCN
	
	
	
	

	43
	NGÔ THỊ PHƯƠNG MAI
	003640/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Trưởng khoa, Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

	
	
	1336/QĐ-SYT
	Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng
	
	Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng

	44
	NGUYỄN THỊ HOA
	003637/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Phó trưởng khoa; Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

	45
	LƯU KIM DŨNG
	009260/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Lương y Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

	46
	NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
	003638/HP-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật vật lý trị liệu phục hồi chức năng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Kỹ thuật viên vật lý trị liệu. Phục hồi chức năng

	47
	TRẦN THỊ MỴ
	006292/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Kỹ thuật viên phục hồi chức năng
	8h / ngày( Sáng từ 7h - 11h30; chiều từ 13h30-17h)
5 ngày/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6); Tham gia trực theo lịch
	Y sỹ, Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

	
	KHOA XN-CĐHA

	
	
	
	

	48
	TRẦN THU HIỀN
	006983/HP-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Sáng 7h-11h30’; chiều 13h30’- 17h các ngày 2,3,4,5,6 hàng tuần
	Trưởng khoa, Cử nhân xét nghiệm

	49
	TRẦN VĂN HOÀNG
	010185/HP-CCHN
	Kỹ thuật viên hình ảnh Y học
	Sáng 7h-11h30’; chiều 13h30’- 17h các ngày 2,3,4,5,6 hàng tuần
	Kỹ thuật viên Xquang

	50
	HOÀNG TUẤN LONG
	6232/HP-CCHN
QĐ số 772/QĐ-SYT
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Sáng 7h-11h30’; chiều 13h30’- 17h các ngày 2,3,4,5,6 hàng tuần
	Kỹ thuật viên Xquang

	51
	HOÀNG GIA ĐẠT
	003627/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Sáng 7h-11h30’; chiều 13h30’- 17h các ngày 2,3,4,5,6 hàng tuần
	Nhân viên,
Điều dưỡng

	
	KHOA DƯỢC
	
	
	
	

	52
	PHẠM THỊ THÙY DUNG
	397/CCHND
	Chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn về dược của nhà thuốc, dược lâm sàng của cơ sở khám chữa bệnh.


	Sáng 7h-11h30’; chiều 13h30’- 17h các ngày 2,3,4,5,6 hàng tuần
	Trưởng khoa dược 



